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TV Chuyên dụng

TV đầu giường chuyên nghiệp
Với Chromecast built-in™.
TV đầu giường chạy Android™, trang bị Chromecast built-in™, quyền truy cập vào Cửa
hàng Google Play™ và nhiều hơn nữa. TV được thiết kế để xem riêng tư trong môi
trường chăm sóc sức khỏe, kết hợp chức năng hình ảnh với thiết kế đạt chuẩn y tế.

Được thiết kế dùng trong y tế.
Chromecast tích hợp truyền nội dung lên màn hình lớn
Dễ vệ sinh. Mặt trước bằng kính cường lực. Viền bảo vệ
Dễ sử dụng. Các nút điều khiển cảm ứng chiếu sáng tích hợp
Kết nối tai nghe cách điện
Cửa hàng Google Play. Tìm kiếm. Xem. Phát
Vỏ bọc AntiMicrobial ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn
Đèn đọc sách để bệnh nhân tự do đọc sách, bất kể ngày hay đêm

Cài đặt nhanh chóng. Kiểm soát toàn diện.
AppControl. Cài đặt và quản lý ứng dụng từ xa và an toàn
CMND & Control. Vận hành, cập nhật, bảo trì
Nguồn điện đạt chuẩn y tế
Tương thích với MyChoice. Giải pháp trả tiền để xem tích hợp
Cáp nguồn DC dài tùy chọn để gắn vào giá treo tường
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Những nét chính
Chromecast tích hợp
Cho phép truyền không dây các bộ phim, bài
thuyết trình và nhiều nội dung khác từ các thiết
bị thông minh (điện thoại di động, máy tính xách
tay, máy tính bảng) đến TV Chuyên nghiệp
Philips chạy Android của bạn. Chromecast tiết
kiệm chi phí, không yêu cầu phần cứng bổ sung
và an toàn cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp.
Người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng
Chromecast trên thiết bị thông minh của họ để
bắt đầu truyền phát nội dung từ hàng nghìn ứng
dụng hỗ trợ cast - thiết bị thông minh của họ trở
thành điều khiển từ xa.

Cửa hàng Google Play
Với quyền truy cập một chạm vào Cửa hàng
Google Play, bạn có thể dễ dàng thêm ứng dụng,
trò chơi, nhạc, phim và nhiều nội dung khác vào
TV Chuyên dụng của Philips.

Mặt trước bằng kính cường lực.
Mặt trước bằng kính an toàn cường lực phẳng,
giúp dễ dàng vệ sinh. Kính kỵ nước, chống bám
dấu vân tay và không có nút bấm nhô lên nghĩa
là không có khe hở nào để vi khuẩn xâm nhập.
Có thể tắt các nút điều khiển cảm ứng tích hợp
để vệ sinh dễ dàng thông qua một nút ở mặt sau
của TV.

Dễ sử dụng.
Mặt trước của TV Y tế chuyên dụng Philips này có
các nút điều khiển cảm ứng tích hợp. Các nút
điều khiển thiết yếu được bố trí thuận tiện và
sáng lên khi bệnh nhân giơ ngón tay lên - đảm
bảo dễ vận hành.

Đèn đọc sách.
Giúp người dùng thoải mái đọc sách, bất kể ngày
hay đêm. Đèn đọc sách được bố trí thuận tiện
bên dưới viền dưới của TV Philips này. Đèn được
vận hành bằng một nút trên bảng điều khiển
cảm ứng phía trước: nút sáng lên khi ngón tay
hoặc bàn tay ở gần nút.

Tai nghe cách điện
Cách ly điện đảm bảo kết nối an toàn nhất có thể
giữa tai nghe của bệnh nhân và TV Y tế chuyên
dụng Philips này. Không có dòng điện nào có thể
truyền từ mạch tai nghe vào môi trường điện
xung quanh, đảm bảo bảo vệ cả bệnh nhân và
các dụng cụ y tế nhạy cảm.

CMND & Control
Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình
của bạn qua một kết nối cục bộ (LAN hoặc RF).
Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control
đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan
trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều
khiển ngõ vào, cập nhật phần mềm và theo dõi
trạng thái hiển thị.

AppControl
Kiểm soát tập trung toàn bộ ứng dụng được cài
đặt trên TV Chuyên dụng của Philips. Tính năng
AppControl cho phép bạn cài đặt, xóa và quản lý
các ứng dụng trên TV được chọn hoặc toàn bộ
hệ thống để có thể cung cấp những trải nghiệm
cá nhân hóa cho khách trọ và khách hàng - dù số
lượng TV bạn quản lý là bao nhiêu.

Giải pháp trả tiền để xem tích hợp
Cung cấp nội dung trả tiền để xem trong mọi
tình huống - từ mô hình trả tiền để truy cập tất
cả các kênh hoàn chỉnh đến nội dung cao cấp đã
chọn. MyChoice là giải pháp tích hợp cho phép
người xem truy cập các kênh trả tiền theo lượt
xem thông qua mã hoặc thẻ.

Nguồn điện đạt chuẩn y tế
TV Y tế chuyên dụng Philips tích hợp nguồn điện
tuân thủ cả tiêu chuẩn EN/IEC 60601-1 và EN/IEC
60601-1-2.

Vỏ bọc AntiMicrobial
Vi khuẩn hiện đang dần trở thành mối nguy hiểm
trong các bệnh viện và môi trường lâm sàng trên
toàn cầu vì chúng có thể gây ra các
bệnh truyền nhiễm đe dọa đến tính mạng.
CareSuite TV của Philips chú trọng đến vấn đề
này bằng cách sử dụng chất phụ gia kháng
khuẩn tuân thủ JIS Z2801 vào chất liệu vỏ bọc
của TV để chất liệu này trở thành một phần
không thể thiếu trong vỏ bọc màn hình. Giờ đây,
sức khỏe của bạn và bệnh nhân được bảo đảm
bằng lớp chắn bảo vệ này giúp ngăn chặn sự
phát triển của các vi sinh vật phổ biến nhất ví dụ
như "Staphylococcus aureus (Viêm dạ dày ruột)",
"Escherichia coli (E Coli)" và "Klebsiella (Viêm
phổi)".
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Các thông số
Hình ảnh/Hiển thị
Kích thước màn hình đường chéo (inch): 19 inch
Kích thước màn hình đường chéo (mét): 47 cm
Màn hình: TV màn hình LED HD
Độ phân giải bảng: 1366 x 768p
Độ sáng: 200 cd/m²
Góc xem (chiều ngang): 45/45 độ
Góc xem (chiều dọc): 25/40 độ

Bộ dò sóng/Thu/Truyền
TV kỹ thuật số: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (lên tới
1080p60)
TV Analog: PAL
Phát lại IP: Multicast, Unicast, HLS, Kênh ứng
dụng OTT

Android TV
Hệ điều hành: Android TV™ 9 (Pie)
Ứng dụng được cài đặt trước: Netflix*, YouTube,
Google Play Store*, Google Play Movies, Google
Play Games, YouTube Music
Kích thước bộ nhớ (Flash): 16GB*

Tính năng dành cho dịch vụ lưu trú
Chế độ khách sạn: Giới hạn âm lượng, Quản lý cài
đặt bật, Khóa menu cài đặt, Khóa menu, Khóa
Local Control, Chế độ giới hạn

Điều khiển công suất: Chế độ khởi động nhanh,
Tự động bật nguồn, Tự động tắt nguồn
Nhãn hiệu của bạn: Màn hình chính có thể tùy
chỉnh, Ứng dụng chào mừng có thể tùy chỉnh,
Location Name (Geonames ID), CMND&Create,
Bảng điều khiển tùy chỉnh (HTML&APK)
CMND&Control: Trình chỉnh sửa kênh ngoại
tuyến, Trình chỉnh sửa cài đặt ngoại tuyến, Quản
lý từ xa qua IP/RF, Quản lý Nhóm TV, Cập nhật
cục bộ qua USB, Sao chép ban đầu tức thời
Điều khiển: AppControl, JEDI Native Android TV
Control, Điều khiển JSON API dành cho TV -
JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected,
Cần điều khiển
DRM tương tác: VSecure, Playready
Smoothstreaming, Securemedia
Tạo ra doanh thu: MyChoice
CMND&Check-In: Họ tên của khách, Ngôn ngữ
của khách, Tin nhắn, Hóa đơn trên TV, Thanh
toán nhanh
Chia sẻ: Chromecast tích hợp, Chia sẻ bảo mật,
Chia sẻ quản lý mạng
Tiện lợi: Google Assistant*, Đăng nhập tài khoản
Google, Dự báo thời tiết, Hỗ trợ >40 ngôn ngữ
menu, Đồng hồ trong Chế độ tắt, Chủ đề TV,
Cảnh báo hoạt động trở lại, Bộ hẹn giờ ngủ

Các tính năng y tế
Điều khiển: Điều khiển từ xa đa năng, Hệ thống
gọi y tá tương thích, Nút điều khiển cảm ứng
phát sáng
Tiện lợi: Đèn đọc sách, Cảm biến độ gần, Cần
điều khiển TV, TalkBack, Tắt tiếng loa chính độc
lập, Chức năng khóa khi lau chùi
An toàn: Kính cường lực, Cách ly kép lớp II, Chất
hãm bắt cháy, Đầu ra tai nghe cách điện,
IEC/EN60601-1
Vệ sinh: Mặt kính chống vân tay, Lớp phủ kỵ
nước, Thiết kế nắp sau liền mạch, Vỏ máy diệt
khuẩn JISZ2801
EMC: IEC/EN60601-1-2

Đa phương tiện
Phát lại video được hỗ trợ: Định dạng:
H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
WMV9/VC1, HEVC, Định dạng: AVI, MKV, VP9
Định dạng nhạc được hỗ trợ: MP3, AAC, WAV,
WMA (từ v2 tới v9.2), WMA-PRO (v9 và v10)
Định dạng phụ đề được hỗ trợ: SRT, SMI, TXT
Định dạng hình ảnh được hỗ trợ: JPG, PNG, BMP,
GIF
Hỗ trợ độ phân giải video trên USB: lên tới
1920x1080p@60Hz
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Các thông số
Âm thanh
Công suất đầu ra âm thanh: 5 (2x2.5) W
Đầu ra loa phòng tắm: 1,5W Mono 8Ohm
Loa: 2,0, Hướng xuống dưới
Tính năng âm thanh: DTS-HD, Tương thích với
Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio
Sound

Công suất
Nhiệt độ môi trường: 0°C đến 40°C
Đầu vào: 12V DC
Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,5W
Nguồn điện bên ngoài: 50-60Hz, AC 100-240V
Lớp nhãn năng lượng: E
Công suất Nhãn năng lượng EU: 14 W
Tính năng tiết kiệm điện: Chế độ tiết kiệm điện
Mã đăng ký EPREL: 964360

Phụ kiện
Đi kèm: Bộ điều hợp nguồn DC, Dây nguồn DC
1,5m, Cáp nguồn AC, Tờ rơi bảo hành, Tờ rơi an
toàn và pháp lý
Tùy chọn: Dây nguồn DC 3m 22AV1965A/12,
Easy RC 22AV1601B/12, Healthcare RC
22AV1604B/12, Điều khiển từ xa thiết kế dễ vệ
sinh 22AV2204A, Setup RC 22AV9574A/12

Kết nối không dây
Wireless LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Kết nối mặt bên
Cổng ra tai nghe: Giắc cắm nhỏ
USB1: USB 2.0

Kết nối phía sau
Đầu ra loa phòng tắm: Giắc cắm nhỏ
Điều khiển ngoài: RJ-48
Ăng-ten: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4
Ethernet (LAN): RJ-45

Các cải tiến kết nối
RJ48: IR-In/Out, Giao diện Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Phát chỉ bằng một lần
chạm, Chế độ chờ hệ thống, RC pass through,
điều khiển âm thanh hệ thống
HDMI: ARC (tất cả các cổng), Tự động chọn đầu
vào

Thiết kế
Màu: Trắng

Kích thước
Khối lượng sản phẩm: 3,45 kg
Tương thích với thiết bị gắn tường: 75 x 75 mm,
M4
Kích thước thiết bị (không có cần): (WxHwD)
469x326x39/49 mm
Trọng lượng sản phẩm (+cần): 3.8 kg

* Netflix: Các điều khoản và điều kiện cụ thể áp dụng phải
được phê duyệt và áp dụng để kích hoạt ứng dụng.

* Tính năng Google Assistant sẽ khả dụng tùy theo cài đặt
Quốc gia và Ngôn ngữ. Để sử dụng Google Assistant, bạn
phải sử dụng tùy chọn điều khiển từ xa được trang bị chức
năng thoại.

* Các tính năng có sẵn sẽ phụ thuộc vào cách lắp đặt thực
hiện mà nhà tích hợp đã chọn.

* Philips không đảm bảo sự có sẵn hoặc tính liên tục về việc
vận hành chính xác của ứng dụng.

* Bộ nhớ trống thực tế có thể ít hơn do nhu cầu lập cấu hình
trước của thiết bị

* Mức tiêu thụ điện điển hình ở chế độ bật được đo theo tiêu
chuẩn IEC62087 Ed 2. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ
phụ thuộc vào cách tivi được sử dụng.

* TV này chỉ chứa chì trong các bộ phận hoặc thành phần
nhất định trong đó không có sự thay thế công nghệ nào
theo các điều khoản miễn bỏ hiện có theo Chỉ thị RoHS.

* Android, Google Play và Chromecast là thương hiệu của
Google LLC
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